
STT NỘI DUNG THU NSNN THU NSX

A B 1 2

TỔNG SỐ THU 230.214,00 227.570,00

I  Các khoản thu xã hưởng 100% 312,00 312,00

1 Phí, lệ phí 182,00 182,00

2 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 130,00 130,00

3 Thu khác

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 6.584,00 3.940,00

1 Lệ phí trước bạ nhà đất 729,00 510,30

2 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 340,00 340,00

3
Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 

(Lệ phí môn bài, thuế GTGT)
2.425,00 1.321,50

4 Thuế TNCN 3.090,00 1.768,20

III Thu chuyển nguồn

IV Thu kết dư năm trước chuyển sang

V Thu bổ sung 223.318,00 223.318,00

- Bổ sung cân đối 204.127,00 204.127,00

- Bổ sung có mục tiêu 19.191,00 19.191,00

Biểu số 104/CK TC- NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

Đơn vị: triệu đồng

UBND XÃ VĨNH LINH

(Kèm theo Thông báo số           /TB-UBND ngày        tháng       năm 2025 của UBND xã Vĩnh Linh)



6.896,00  4.252,00  
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